
PRICE LIST

PRICE LIST

Notice: For multi-level booth, the unit price (per m2 ) for the upper level will be counted 50% of the ground floor’s unit price (per m2 ) at the booth location
Lưu ý: Nếu gian hàng thiết kế có tầng, đơn giá (mỗi m2) của tầng trên được tính bằng 50% đơn giá (mỗi m2) tầng trệt tại vị trí gian hàng.

II. Payment Deadlines
Thời gian thanh toán

Upon signing the Contract / Appendix
Ngay sau khi ký hợp đồng / Phụ lục

Before 30 October, 2022
Trước ngày 30/10/2022

Before 8 February, 2023
Trước ngày 08/02/2023

50% 20%30%

I. Space Rental Rates
(Bảng giá gian hàng)

Raw space: only the space, 
the Exhibitors build up the booth 
with their own design, Raw space 
doesn’t include: electricity, facilities, 
management fee, deposit fee, 
working pass and other fees

Đất trống tự dàn dựng: vị trí đất trống, 
Doanh nghiệp tự dàn dựng gian hàng 
theo thiết kế riêng. 
Đất trống không bao gồm: điện, nước, 
thiết bị, phí quản lý, phí đặt cọc, 
thẻ thi công và các khoản phí khác.

RAW SPACE
Đất trống tự dàn dựng

Premium (AA, BA area)
Khu AA, BA

4.350.000 VND/m2
198 USD/ m2

Prime (AE,AO,AP,AR,
BE,BO,BP,BR)

3.830.000 VND/ m2
175 USD/ m2

F area
Khu F

3.130.000 VND/ m2
151 USD/ m2

INDOOR / TRONG NHÀ 
(HALL A1, A2, B1, B2)

TENT / NHÀ BẠT
(TENT C1,C2,C3)

TENT / NHÀ BẠT
(TENT C4,C5)

3.360.000 VND/ m2
162 USD/ m2

Standard booth: 
9m2 (L3m x W3m x H2.5m) 
includes: exhibitor’s company name 
fascia board; carpet; 01 information desk; 
02 folding chairs; 01 power socket (220V-5A), 
01 waste basket

Gian tiêu chuẩn: 
9m2 (Dài 3m x Rộng 3m x Cao 2.5m) 
bao gồm: bảng tên công ty, 
thảm, 01 bàn, 02 ghế, 
01 ổ cắm điện (220V-5A), 01 giỏ rác. 

SHELL SCHEME
Gian tiêu chuẩn
(3m  x 3m)

Two- sided frontage
Gian góc (2 mặt)

45.000.000 VND/Booth
2.045 USD/Booth

31.360.000 VND/Booth
1.512 USD/Booth

33.600.000 VND/Booth
1.620 USD/Booth

30.000.000 VND/Booth
1.440 USD/Booth

One- sided frontage 
Gian thường (1 mặt)

39.200.000 VND/Booth
1.785 USD/Booth

28.000.000 VND/Booth
1.344 USD/Booth

Corridor (Gate A1 to B2) 
(TEAK St.)

Hành lang (Cửa A1 đến B2) 
(TEAK St.)

36.000.000 VND/Booth
1.740 USD/Booth

INDOOR / TRONG NHÀ 
(HALL A1, A2, B1, B2)

TENT / NHÀ BẠT
(TENT C1, C2, C3) 

TENT / NHÀ BẠT
(TENT C4, C5)

Exchange between Shell Scheme – Raw Space
Chuyển đổi giữa gian tiêu chuẩn – Đất trống

Register from 4 booths (36m2) 
at the standard booth area or larger but use 
raw space: counting the price of raw space.

Register from 1-3 booths (<36m2) 
at the standard booth area but use 
raw space: subtract 2.800.000 VND ~ 120 USD/9m2

Register raw space area and build-up 
standard booth: add 2.800.000 VND ~ 120 USD/9m2

Đăng ký tại khu vực gian hàng tiêu chuẩn 
từ 4 gian (36m2) trở lên nhưng chỉ dùng 
đất trống: tính theo đơn giá đất trống tự dựng.

Đăng ký tại khu vực gian hàng tiêu chuẩn 
từ 1-3 gian (<36m2) nhưng chỉ dùng 
đất trống: giảm 2.800.000đ ~ 120 USD/gian 9m2

Đăng ký tại khu vực đất trống muốn dựng 
gian hàng tiêu chuẩn; tăng 2.800.000 ~ 120 USD/gian 9m2
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III.  Discount Policies
Chính sách chiết khấu

Notice: Early bird discount is applied to the contract value that applied 
other discount policies  

Lưu ý: Chính sách giảm giá thanh toán sớm áp dụng trên giá trị 
Hợp đồng đã áp dụng các chính sách giảm giá khác. 

LARGE SPACE RENTAL
Đăng ký diện tích lớn

Over 90 m2 / Trên 90 m2 5%

Over 180 m2 / Trên 180 m2 10%

Over 400 m2 / Trên 400 m2 15%

Making the 1st stage payment 
before 22 September, 2022

Thanh toán Đợt 1
trước ngày 22/9/2022

10%

EARLY BIRD DISCOUNT
Thanh toán sớm

Over 5 years / Trên 5 năm 10%

Over 2 years / Trên 2 năm 5%

5 ASSOCIATIONS’ MEMBERS: 
HAWA, VIFOREST, BIFA, DOWA, FPA BINH DINH

Hội viên 5 Hội: 
HAWA, VIFOREST, BIFA, DOWA, FPA BÌNH ĐỊNH Participated in 8 editions of the fair in Mar

Đã tham gia 8 kỳ hội chợ tháng 3 15%

5%

Participated in 5 editions of the fair in Mar
Đã tham gia 5 kỳ hội chợ tháng 3 10%

Participated in 3 editions of the fair in Mar
Đã tham gia 3 kỳ hội chợ tháng 3

LOYALTY CUSTOMERS
Khách hàng thân thiết
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IV.  Free Participation on The HOPE Platform
Miễn phí tham gia triển lãm trên nền tảng HOPE

Đối với doanh nghiệp đăng ký từ 54 m2 đến 100 m2:

    Triển lãm trực tuyến trên Hope trong vòng 3 tháng
    
    Scan showroom 360°: Diện tích 120 m2

For businesses registered from 54 m2 to 100 m2

    Online exhibition on Hope for 3 months
    
    Scan showroom 360°: An area of 120 m2

Đối với doanh nghiệp đăng ký từ 100 m2 trở lên:

   Triển lãm trực tuyến trên Hope trong vòng 3 tháng

   Scan showroom 360°: Diện tích 180 m2

For businesses registered from 100 m2 or more:

   Online exhibition on Hope for 3 months

   Scan showroom 360°: An area of 180 m2


